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https://pro.kao.com/jp/sanitation-navi/
今日からやってみたくなる衛生情報をわかりやすく発信しています

F1220C&S02

流水

流水
Running water

nước chảy

手の甲

手背
Back of the hands

Mu bàn tay

手の平

手掌
Palms

Lòng bàn tay

指の間

指间
Between the fingers

Giữa các ngón tay

親指

拇指
Thumbs

Ngón cái

指先・爪

指尖・指甲
Fingertips・Nails

Đầu ngón tay・Móng tay

手首

手腕
Wrists

Cổ tay

流水

流水
Running water

nước chảy


